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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1281/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Kê hoạch triển khai Nghị quyêt sô 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ về tiêp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quôc gia 

năm 2021 và triên khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 2021 
của Thành phô Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, 
ngân sách và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3001/TTr-SKHĐT ngày 
30 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Kê hoạch triển khai Nghị quyêt số 
02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiêp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2021, các giải pháp và danh mục các nhiệm vụ cần thực hiện cải thiện 
môi trường đầu tư nhằm thực hiện chủ đề năm 2021: "Năm xây dựng chính quyền đô 
thị và cải thiện môi trường đầu tư" của Thành phố. 

Điều 2. Các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được phân công tại 
danh mục kèm theo Quyêt định này đảm bảo chất lượng; đồng thời, tiêp tục triển khai 
các nhiệm vụ được giao tại các Quyêt định số 1246/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kê hoạch triển khai Nghị quyêt số 
02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; Quyêt định số 2164/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kê 
hoạch triển khai Nghị quyêt số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính 
phủ. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kê hoạch 
và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 và chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi 
trường đầu tư", Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kê hoạch triển khai Nghị 
quyêt số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiêp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2021, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 
2021 của Thành phố và tiêp tục thực hiện Kê hoạch triển khai các Nghị quyêt số 
02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, Nghị quyêt số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 
năm 2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

- Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của 
kinh tê Thành phố nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yêu mà Thành phố đã đề ra trong năm 
2021. 

- Chủ động ứng phó và giảm nhẹ tác động của dịch Covid-19 đên môi trường 
đầu tư kinh doanh và đời sống kinh tê - xã hội của Thành phố. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 
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Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập 
trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau: 

2.1. Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính: 

- Tiêp tục cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho 
người dân, doanh nghiệp. 

- Công khai quy trình xử lý của tất cả các thủ tục hành chính để người dân, 
doanh nghiệp có thể kiểm soát tiên độ thực hiện, vướng mắc phát sinh và trách nhiệm 
giải quyêt. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để đảm bảo việc công khai đầy đủ, kịp 
thời, đúng quy định tại bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả giải quyêt thủ tục hành chính. 
Nội dung hướng dẫn thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, cụ thể để 
người dân và doanh nghiệp dê dàng thực hiện, đảm bảo "tăng tỷ lệ người dân và 
doanh nghiệp nộp hồ sơ đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp 
nhất", không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục 
hành chính. 

- Đổi mới cách thức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
đối với công tác phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn Thành phố; đánh giá 
thường xuyên và có giải pháp cải thiện, khắc phục tình trạng hồ sơ trê hạn, thái độ 
ứng xử chưa đúng mực của cán bộ, công chức khi tiêp xúc với người dân, doanh 
nghiệp. 

- Cập nhật và hướng dẫn chi tiêt để người dân và doanh nghiệp dê dàng tiêp cận 
các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của các cấp từ Trung ương đên địa 
phương; cập nhật các chương trình, kê hoạch của Thành phố liên quan đên người dân 
và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, phương thức hiệu quả. 

- Các đơn vị khi được hỏi ý kiên phải khẩn trương trả lời cơ quan hỏi ý kiên. 
Nêu quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiên không trả lời bằng văn bản thì 
xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan theo đúng 
Quy chê làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyêt định số 
63/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016. 

- Tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện được đưa vào cung cấp dịch vụ 
công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4 tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành 
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phố Thủ Đức và các quận, huyện. Cải tiên chất lượng dịch vụ công mức độ 3, 4 đang 
áp dụng. Xây dựng quy chê phối hợp đối với các thủ tục có tính chất liên thông. 

- Tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy 
mạnh phương thức tiêp nhận hồ sơ, trả kêt quả giải quyêt thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

- Giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/tự in hóa đơn và thông 
báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 02 ngày theo quy định; đối với thủ tục mua hóa 
đơn đảm bảo giải quyêt ngay trong ngày đối với hồ sơ đúng quy định. Phối hợp với 
Sở Kê hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp 
theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về 
quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, 
văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo 
hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. 

- Phát hành Sổ tay đầu tư theo các quy định mới của Luật Đầu tư năm 2020 và 
pháp luật khác có liên quan. 

- Ban hành Quy chê phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về xét cho 
phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, 
ban ngành và địa phương thuộc Thành phố. 

- Xây dựng kê hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố. 

- Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với 
mỗi bộ hồ sơ theo đúng Nghị quyêt số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đên năm 2020. 

- Giảm ít nhất 30% thời gian xử lý kiên nghị của doanh nghiệp so với quy trình 
cơ quan, đơn vị đang triển khai hiện nay. 

- Trên 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyêt thủ tục hành chính 
của Thành phố đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức 
độ 4. 
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- Kiện toàn thành viên của Tổ công tác đầu tư và Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt 
động Tổ công tác đầu tư, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

- Thường xuyên rà soát khó khăn vướng mắc của các dự án, đặc biệt là các dự 
án trọng điêm của Thành phố đê tổng hợp, tham mưu đề xuất đưa vào Chương trình 
làm việc của Tổ công tác đầu tư. 

- Theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kết luận của Tổ công tác đầu tư, 
không đê chậm trễ các nhiệm vụ, các công việc đã có kết luận, có thời hạn, thời hiệu. 
Trường hợp phát sinh khó khăn mới vượt thẩm quyền, báo cáo ngay đê Tổ công tác 
đầu tư chỉ đạo xử lý. 

- Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các sở, ban, ngành của Thành phố với các hội 
đồng ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành nghề, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước đê lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực mình quản lý cho doanh 
nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. 

2.2. Nhóm giải pháp về công tác phôi hợp giữa các cơ quan: 

- Ban hành Quyết định về cơ chế phối hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, bao gồm chấp thuận nhà đầu tư trong trường 
hợp đồng thời với chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc trong trường hợp đấu giá, đấu 
thầu thay thế Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án có sử dụng đất. 

- Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối 
với các dự án có sử dụng đất. 

- Sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố 
trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. 

- Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc tiếp nhận các 
khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triên chính thức của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Tăng cường công tác hậu kiêm sau cấp phép thay cho tiền kiêm trong quá trình 
giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực theo quy định. 

- Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu Công 
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nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và các sở, ban ngành Thành 
phố theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp định kỳ 2 
lần/năm bằng các hình thức đối thoại trực tiếp và trực tuyến. 

- Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến môi trường 
đầu tư, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp. 

- Tham mưu xây dựng, triên khai thực hiện 03 Chương trình hỗ trợ phát triên và 
sản phẩm các ngành: Chương trình Phát triên doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ 
khí - tự động hóa, Chương trình Phát triên doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su -
nhựa, Chương trình Phát triên doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến thực phẩm 
Thành phố giai đoạn 2020 - 2030. 

- Xây dựng, triên khai Kế hoạch tổng thê phát triên ngành logistics trên địa bàn 
Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Xây dựng, triên khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triên xuất khẩu trên địa 
bàn Thành phố đến 2025, định hướng đến 2030. 

2.3. Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực đất đai: 

- Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng trên Trang 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành, thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện nhằm minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng 
sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng 
đất. 

- Tập trung triên khai Đề án "Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai 
hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". 

- Tham mưu ban hành khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường. 

- Trên 80% các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính đúng hạn từ 96%, mỗi năm tiếp theo tăng 1%. 

- Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp rút ngắn thời 
gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình gắn liền với đất, thủ 
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tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy 
định hiện hành. 

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc kiên nghị cơ quan có thẩm quyền 
hoàn thiện các quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giao dịch điện tử về đất 
đai. 

- Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa 
độ theo Nghị quyêt số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về 
việc tiêp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải 
quyêt khiêu nại, tố cáo của công dân đối với các quyêt định hành chính về đất đai và 
một số quy định của pháp luật về quản lý đất đai để tăng cường công tác về quản lý 
đất đai. 

- Xây dựng các chương trình, chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị và nhà ở 
kèm theo các giải pháp và nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên các dự án phát triển 
đô thị có quy mô lớn (trên 10 ha), có ứng dụng công nghệ đô thị thông minh, đồng bộ 
về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; ưu tiên các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở 
tái định cư, nhà ở cao tầng dọc theo các trục và hành lang giao thông trọng điểm, 
trong phạm vi bán kính 500m - 1000m xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị. 

- Rà soát, công khai quy hoạch khu chê xuất, công nghiệp, quỹ đất sẵn sàng cho 
thuê tại khu chê xuất, công nghiệp. Nghiên cứu thành lập các cụm công nghiệp tập 
trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo 
điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu 
cầu. 

- Rà soát, kiểm tra tiên độ triển khai dự án đầu tư, xử lý kịp thời đối với các dự 
án chậm triển khai, chủ đầu tư giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật để thu 
hồi đất, thu hút dự án đầu tư mới. 

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 của Thành phố và tổ 
chức đấu thầu các dự án theo quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng 
đất. 

2.4. Nhóm giải pháp về chuyển đổi số và khoa học công nghệ: 

- Đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số của Thành phố theo 
Quyêt định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
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Thành phố để doanh nghiệp có điều kiện tiêp cận và tham gia hiệu quả vào quá trình 
cơ cấu lại nền kinh tê, chuyển đổi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đổi mới quy trình và 
công nghệ sản xuất; từng bước chuyển khu vực kinh tê dịch vụ đơn thuần sang số hoá 
như: thương mại điện tử, kinh tê số, kinh tê chia sẻ, thúc đẩy phát triển các nền tảng 
trực tuyên trong lĩnh vực giáo dục và y tê. 

- Ban hành Kê hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành 
phố giai đoạn 2021 - 2025. 

- Xây dựng Hệ thống thông tin khai trình lao động trực tuyên kêt nối với Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

- Tổ chức triển khai việc tích hợp dịch vụ công trực tuyên trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia đảm bảo tiên độ, chất lượng theo Quyêt định số 411/QĐ-TTg ngày 24 
tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phấn đấu số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử đạt tỷ lệ 
từ 93% trở lên. 

- Nâng cấp, xây dựng Chương trình đăng ký đầu tư trực tuyên theo quy định của 
Luật Đầu tư năm 2020 với mục tiêu tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua 
mạng điện tử đạt tỷ lệ từ 40% trở lên. 

- Triển khai hệ thống phần mềm quản lý và giải quyêt thủ tục hành chính về đầu 
tư theo quy định của Luật Đầu tư tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Ban 
quản lý các khu chê xuất và công nghiệp Thành phố. 

- Tăng số lượng dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 
100% cho dịch vụ công thiêt thực đối với người dân (như các lĩnh vực y tê, giáo dục 
và đào tạo, an sinh xã hội); cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng 
tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng phần mềm quản lý các khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoặc tích hợp vào phần mềm hồ sơ công việc của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phố biên về các thủ tục thuê điện tử. 

- Xây dựng kê hoạch triển khai chiên lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố 
đên năm 2030. 
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- Triên khai các chương trình, đề án bao gồm: Đề án triên khai, áp dụng và quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Đề án tăng 
cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản phẩm. Huấn luyện về năng suất, 
chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh. Thúc 
đẩy doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đổi 
mới sản phẩm. Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường. 

- Nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu dùng chung về quản lý doanh nghiệp 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý về doanh 
nghiệp, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chuyên giao công nghệ, phát triên doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc xây dựng và sử dụng Quỹ 
khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp; đề xuất điều chỉnh chính sách về Quỹ 
khoa học và công nghệ theo hướng nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp. 

2.5. Nhóm giải pháp về đầu tư công: 

- Trình Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025. 

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng đạt được lộ 
trình năm 2021 theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiêu 70% số 
lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá 
trị gói thầu đạt tối thiêu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 
rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. 

- Ban hành Quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng 
BTL/BLT trên địa bàn Thành phố cho các dự án đốt rác phát điện; xử lý rác thải, 
nước thải sau khi các nghị định hướng dẫn Luật được ban hành. 

- Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu 
tư công của Thành phố (bãi bỏ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 
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năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố). 

- Ban hành Quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP sau khi các 
nghị định hướng dẫn Luật được ban hành và các dự án kêu gọi xã hội hóa. 

- Lập kê hoạch đầu tư công và xã hội hóa đầu tư phát triển cây xanh trên địa 
bàn, đặc biệt là các công viên trong các dự án phát triển đô thị và nhà ở, theo hướng 
dành 10% đất đai cho công viên và không gian mở. 

2.6. Nhóm giải pháp về quy hoạch và xây dựng: 

- Công khai các nội dung của đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 
đô thị, thiêt kê đô thị đã được ban hành để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh 
nghiệp, người dân có thể khai thác thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp 
trong việc tiêp cận. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép 
xây dựng và các thủ tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 
giải quyêt thủ tục hành chính. 

- Xây dựng quy trình về việc thẩm định hồ sơ quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiêt, trong đó giảm thời gian 02 ngày so với quy định. 

- Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 
chung thành phố Thủ Đức sau khi Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố 
Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 -
2030 và tầm nhìn đên năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Đẩy nhanh tiên độ xây dựng Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí 
Minh, Chương trình phát triển đô thị thành phố Thủ Đức và Đề án công nhận thành 
phố Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Kiên nghị Bộ Xây dựng rà soát lại quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng 
nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và thanh tra, kiểm tra xây dựng không quá 50 
ngày; nghiên cứu, đề xuất áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư 
xây dựng nhằm giảm số lượng các cuộc kiểm tra, số lần phê duyệt. 

- Xây dựng kê hoạch đẩy nhanh việc triển khai các khu đô thị tái định cư phục 
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vụ bố trí tái định cư cho các dự án của nhà nước, các công trình nhà ở xã hội, nhà ở 
cho người có thu nhập thấp và các dự án của các nhà đầu tư. 

- Xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo liên thông trong công tác quản lý Nhà 
nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công 
trình trên địa bàn Thành phố. 

2.7. Nhóm giải pháp về lao động và đào tạo nguồn lao động: 

- Tập trung triên khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành (công 
nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hoá; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh 
nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) và đại học chia sẻ giai 
đoạn 2020 - 2035. 

- Ban hành cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, huy động các chuyên gia giỏi về 
làm việc tại Thành phố. 

- Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề và phát triên kỹ 
năng cho đội ngũ lao động của Thành phố nhằm giảm chi phí và giảm thời gian đào 
tạo lại của doanh nghiệp. 

- Khảo sát tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố và có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động mới hoặc cung cấp dịch vụ 
đào tạo lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp. 

- Tích cực mời gọi, khuyến khích đầu tư và hợp tác của các trường đại học, dạy 
nghề có uy tín trong khu vực và thế giới. 

- Nghiên cứu dự báo các ngành nghề có nhu cầu tuyên dụng lao động trong 
tương lai của Thành phố đê có chính sách hỗ trợ phát triên và đào tạo. Rà soát, nâng 
cao năng lực hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm, đẩy mạnh kết nối cung - cầu 
lao động phục vụ phát triên kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện, đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa phát triên sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triên công nghệ cao và các ngành chủ lực của 
Thành phố. 

- Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh, kỹ năng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn đầu tư, điều hành doanh 
nghiệp. 
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2.8. Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực tài chính: 

- Tiêp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đơn giản hóa quy 
trình, thủ tục cho vay, bố trí các gói tín dụng cho doanh nghiệp vay với lãi suất hợp 
lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiêp cận tín dụng 
công bằng. 

- Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về hỗ trợ lãi vay theo 
Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố. 

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo Đề án đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tiêp tục đẩy mạnh Chương trình kêt nối ngân hàng - doanh nghiệp để hỗ trợ 
vốn cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiêp cận nguồn vốn tín 
dụng với lãi suất ưu đãi. 

- Tổ chức hoạt động kêt nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiêp cận các nguồn vốn đầu tư 
trong và ngoài nước từ các các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức tài 
chính quốc tê. 

2.9. Nhóm giải pháp về thiết chế pháp lý, an ninh trật tự: 

- Kiên nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn các quy định của 
Bộ Luật dân sự năm 2015 về giao dịch bảo đảm, trong đó hoàn thiện các quy định về 
đăng ký giao dịch bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán... theo hướng đơn giản hóa quy 
định về hồ sơ và thực hiện triển khai đăng ký, sửa đổi, bổ sung, xóa đăng ký biện 
pháp bảo đảm theo phương thức trực tuyên. 

- Kiên nghị Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện pháp luật về phá sản, quy định rõ 
quyền yêu cầu của bên nhận bảo đảm và biện pháp xử lý tài sản bảo đảm trong 
trường hợp tài sản bảo đảm không cần thiêt cho quá trình tái cơ cấu của doanh nghiệp 
lâm vào tình trạng phá sản. 

- Áp dụng đồng bộ cơ chê tiêp nhận phản ánh, khiêu nại, tố cáo hành vi nhũng 
nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thông qua đường dây nóng để hướng dẫn, xử 
lý theo quy định của pháp luật. Xây dựng ngay cơ chê, quy trình giúp doanh nghiệp 
tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về chính sách, quy định của pháp luật, 
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kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi tiếp xúc và 
làm việc với người dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện thanh tra, kiêm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một 
lần/năm); kết hợp thanh tra, kiêm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh 
tra, kiêm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiêm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật rõ ràng. 

- Phát huy các kết quả đạt được của công tác cải cách tư pháp, tiếp tục khắc 
phục các hạn chế, yếu kém đê đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng xét 
xử và thi hành án nhằm gia tăng lòng tin của doanh nghiệp khi lựa chọn cơ quan tòa 
án và trọng tài đê giải quyết các tranh chấp. 

- Đánh giá, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở và đề ra các phương hướng, giải 
pháp đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nhanh chóng hỗ 
trợ, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, vi phạm pháp luật 
được trình báo. 

2.10. Nhóm giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của dịch Covid-19: 

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
điều kiện bảo đảm an toàn theo các Bộ tiêu chí an toàn Thành phố đã ban hành. Tiếp 
tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thủ tục hành chính đê hỗ trợ lưu thông hàng hóa 
trên địa bàn, duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thành phố. 

- Ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 với nội 
dung công việc và trách nhiệm cụ thê của các sở, ban ngành nhằm đẩy mạnh việc 
thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chủ trương của Trung ương và Thành phố. 

- Đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 
2017; ban hành Kế hoạch hỗ trợ và phát triên doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và 
giai đoạn 2021 - 2025 với các giải pháp hiệu quả, sát với thực tế. 

- Xây dựng kế hoạch và triên khai hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch trên cơ 
sở nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp năm 2021. Tổ chức Hội nghị kết nối 
cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; tổ chức các Diễn đàn lĩnh 
vực chuyên ngành (xuất khẩu, công nghiệp...). Triên khai kế hoạch xây dựng thương 
hiệu và quảng bá điêm đến Thành phố, Chương trình kích cầu du lịch nội địa, 
Chương trình liên kết phát triên du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa 
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phương khác trong cả nước. 

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 của Thành phố. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận, huyện, thủ trưởng các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh; phân công đơn vị làm đầu mối thực hiện tham mưu, hướng dẫn, 
kiêm tra, tổng hợp việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của đơn vị. 

- Căn cứ vào Kế hoạch này, phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên 
chức của đơn vị; chịu trách nhiệm về việc sụt giảm các chỉ số thành phần PCI liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định ban hành Kế hoạch 
này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Trước ngày 10 tháng 6 và trước ngày 10 
tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triên khai và kết quả thực hiện trong 6 
tháng và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đê tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn dốc, tổng hợp tình hình 
triên khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 
15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

3. Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung một số nội dung phù hợp của Kế hoạch này 
vào tiêu chí tác động kinh tế - xã hội tại Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính 
của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
xây dựng nội dung, tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về các sản phẩm dịch vụ công 
trực tuyến, các chính sách, chủ trương của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực do 
đơn vị quản lý đến người dân và doanh nghiệp đê biết và khai thác, sử dụng có hiệu 
quả. 

5. Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố theo dõi, đánh giá độc lập thường xuyên về 
tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của 
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doanh nghiệp trên các lĩnh vực như thuê, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiêp cận điện 
năng;... tổng hợp những bất cập, vướng mắc của pháp luật mà doanh nghiệp kiên 
nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyêt. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên 
truyền sâu rộng tới các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa 
bàn Thành phố về nội dung Kê hoạch này./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



DANH MỤC GIẢI PHÁP 
Triển khai thực hiện Nghị quyêt số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 
về tiêp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư nhằm thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND 

Ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Cơ quan chủ trì 

I Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính 

1 
Tiêp tục cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, 
giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

2 

Công khai quy trình xử lý của tất cả các thủ tục hành chính để 
người dân, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiên độ thực hiện, 
vướng mắc phát sinh và trách nhiệm giải quyêt. Thường xuyên 
kiểm tra, rà soát để đảm bảo việc công khai đầy đủ, kịp thời, 
đúng quy định tại bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả giải quyêt thủ 
tục hành chính. Nội dung hướng dẫn thủ tục hành chính phải 
bảo đảm chính xác, đầy đủ, cụ thể để người dân và doanh 
nghiệp có thể hiểu và thực hiện, đảm bảo "tăng tỷ lệ người dân 
và doanh nghiệp nộp hồ sơ đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa 
đổi, bổ sung ở mức thấp nhất", không để người dân và doanh 
nghiệp phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

Q o> N 
Q 
B 

/ S 
o>> 4 
ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 
y 

-2 
o 2 

<0 



3 

Đổi mới cách thức thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành 
chính toàn Thành phố; đánh giá thường xuyên và có các giải 
pháp cải thiện, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, thái độ ứng 
xử chưa đúng mực của cán bộ công chức đối với người dân, 
doanh nghiệp. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

4 

Cập nhật và hướng dẫn chi tiêt để người dân và doanh nghiệp dễ 
dàng tiêp cận các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của các 
cấp từ Trung ương cho tới địa phương, các chương trình, kê 
hoạch của Thành phố liên quan đên phục vụ người dân và 
doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, phương thức hiệu quả. 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức 

5 

Các đơn vị khi được hỏi ý kiên phải khẩn trương trả lời cơ quan 
lấy ý kiên. Nêu quá 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiên 
không trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và phải chịu 
trách nhiệm về các nội dung có liên quan theo đúng Quy chê 
làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyêt 
định số 63 ngày 23 tháng 12 năm 2016 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

6 

Tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện được đưa vào 
cung cấp dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4 tại các 
sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức. Cải tiên chất lượng dịch vụ công mức độ 3, 4 đang áp 
dụng. Xây dựng quy chê phối hợp đối với các thủ tục có tính 
chất liên thông. 

Sở Nội vụ 

7 
Tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia 
theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiêp nhận hồ sơ, trả kêt quả 
giải quyêt thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

o 
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Giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/ tự in hóa 
đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 02 ngày 
theo quy định; đối với thủ tục mua hóa đơn đảm bảo giải quyết 
ngay trong ngày đối với hồ sơ đúng quy định. Phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc đăng ký sử dụng hóa đơn 
của doanh nghiệp theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về quy định về phối hợp, liên 
thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn 
phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn 
vị tham gia bảo hiêm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của 
doanh nghiệp. 

Cục Thuế Thành phố 

9 Phát hành Sổ tay đầu tư theo các quy định mới của Luật Đầu tư 
năm 2020 và pháp luật khác có liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10 
Ban hành Quy chế phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

11 Xây dựng và triên khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực 
điều hành cấp Sở, ban ngành và địa phương thuộc Thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư 

12 

Xây dựng kế hoạch triên khai việc áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Khoa học và Công nghệ 

13 

Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần 
bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội 
dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ theo đúng 
tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ về hỗ trợ phát triên doanh nghiệp đến năm 2020 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 
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14 
Nghiên cứu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý kiến nghị của 
doanh nghiệp so với quy trình cơ quan, đơn vị đang triên khai 
hiện nay. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

15 
Trên 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính của Thành phố đủ điều kiện được cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

16 Kiện toàn thành viên của Tổ công tác đầu tư và Quy chế sửa 
đổi, bổ sung hoạt động Tổ công tác đầu tư Sở Nội vụ 

17 

Thường xuyên rà soát những khó khăn vướng măc của các dự 
án, đặc biệt là các dự án trọng điêm của Thành phố đê tổng hợp, 
tham mưu đề xuất đưa vào Chương trình làm việc của Tổ công 
tác đầu tư trên địa bàn Thành phố 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

18 

Theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kết luận của Tổ công 
tác đầu tư, không đê chậm trễ các nhiệm vụ, các công việc đã có 
kết luận, có thời hạn, thời hiệu. Trường hợp phát sinh khó khăn 
mới vượt thẩm quyền, báo cáo ngay đê Tổ công tác đầu tư chỉ 
đạo xử lý 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

19 

Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các sở, ban, ngành của Thành phố 
với các hội đồng ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành 
nghề, doanh nghiệp trong và ngoài nước đê lăng nghe ý kiến, 
tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực mình quản lý cho doanh 
nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành 

II Nhóm giải pháp về Công tác phối hợp giữa các cơ quan trên 
địa bàn Thành phố: 
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1 

Ban hành Quyêt định về cơ chê phối hợp lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, bao gồm 
chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp đồng thời với chấp 
thuận chủ trương đầu tư hoặc trong trường hợp đấu giá, đấu 
thầu thay thê Quyêt định số 5166/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 
về Quy chê phối hợp giải quyêt thủ tục quyêt định chủ trương 
đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

2 Ban hành Quy chê phối hợp giải quyêt thủ tục đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất. Sở Kê hoạch và Đầu tư 

3 
Sửa đổi Quy chê phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng 
ký thành lập. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

4 

Ban hành Quy chê phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc 
tiêp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho Việt Nam 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

5 
Tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép thay cho tiền kiểm 
trong quá trình giải quyêt thủ tục hành chính đối với một số lĩnh 
vực theo quy định pháp luật. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 
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6 

Ban hành Quy chê phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban quản lý 
các khu chê xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố và các Sở, ban ngành của Thành phố 
theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tê 

Ban Quản lý các khu chê xuất và khu công 
nghiệp Thành phố 

7 
Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Thành phố và 
doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm bằng các hình thức đối thoại 
trực tiêp và trực tuyên. 

Sở Công thương 

8 
Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đên môi trường đầu tư, kịp thời kiên nghị cơ quan có thẩm 
quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

9 

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện 03 Chương trình hỗ 
trợ phát triển và sản phẩm các ngành: Chương trình Phát triển 
doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí - tự động hóa, Chương 
trình Phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa, 
Chương trình Phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chê 
biên thực phẩm giai đoạn 2020 - 2030. 

Sở Công Thương 

10 Xây dựng, triển khai Kê hoạch tổng thể phát triển ngành 
logistics đên năm 2025, định hướng đên năm 2030 Sở Công Thương 
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11 Xây dựng, triên khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triên xuất 
khẩu đến 2025, định hướng đến 2030 Sở Công thương 

III Nhóm các giải pháp về tiếp cận nguồn lực đất đai 

1 

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử 
dụng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức nhằm minh bạch hóa tiếp cận nguồn 
lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, 
cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

2 Tập trung triên khai Đề án "Quản lý đất đai và phương hướng 
sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Sở Tài nguyên và Môi trường 

3 Xây dựng và tham mưu ban hành khung giá đất sát với giá thực 
tế trên thị trường Sở Tài nguyên và Môi trường 

4 
Trên 80% các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết 
hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 96%, mỗi năm tiếp theo 
tăng 1%. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
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5 

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp 
cần thiết nhằm rút ngăn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy 
chứng nhận sở hữu công trình găn liền với đất, thủ tục chuyên 
quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất bảo đảm phù hợp 
với quy định hiện hành 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

6 
Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền hoàn thiện các quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực 
hiện giao dịch điện tử về đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

7 

Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ 
địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 
23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về 
đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

8 

Xây dựng các chương trình, chính sách thu hút đầu tư phát triên 
đô thị và nhà ở kèm theo các giải pháp và nguồn lực thực hiện, 
trong đó ưu tiên các dự án phát triên đô thị có quy mô lớn (trên 
10 ha), có ứng dụng công nghệ đô thị thông minh, đồng bộ về 
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; ưu tiên các dự án phát triên 
nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cao tầng dọc theo các trục 
và hành lang giao thông trọng điêm, trong phạm vi bán kính 
500m - 1000m xung quanh các nhà ga đường săt đô thị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

9 
Xây dựng Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 của 
Thành phố và tổ chức đấu thầu các dự án theo quy định về đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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10 

Rà soát, công khai quy hoạch Khu chê xuất - Khu công nghiệp, 
quỹ đất sẵn sàng cho thuê tại Khu chê xuất - Khu công nghiệp. 
Nghiên cứu thành lập các cụm công nghiệp tập trung cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm 
tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu. 

Ban Quản lý các khu chê xuất và khu công 
nghiệp Thành phố 

11 

Rà soát, kiểm tra tiên độ triển khai dự án đầu tư, xử lý kịp thời 
đối với các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư giải thể, phá sản 
theo quy định của pháp luật để thu hồi đất, thu hút dự án đầu tư 
mới 

Sở Kê hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu 
chê xuất và khu công nghiệp Thành phố, Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 

IV Nhóm giải pháp về chuyển đổi số và phát triển khoa học và 
công nghệ 

1 

Đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số của 
Thành phố theo Quyêt định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố để doanh nghiệp 
có điều kiện tiêp cận và tham gia hiệu quả vào quá trình cơ cấu 
lại nền kinh tê, chuyển đổi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đổi 
mới quy trình và công nghệ sản xuất; từng bước chuyển khu 
vực kinh tê dịch vụ đơn thuần sang số hoá như: thương mại điện 
tử, kinh tê số, kinh tê chia sẻ, thúc đẩy phát triển các nền tảng 
trực tuyên trong lĩnh vực giáo dục và y tê. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

2 Ban hành Kê hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử trên 
địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương 
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3 Xây dựng Hệ thống thông tin khai trình lao động trực tuyên kêt 
nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sở Kê hoạch và Đầu tư 

4 
Tổ chức triển khai việc tích hợp dịch vụ công trực tuyên trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo tiên độ, chất lượng theo 
Quyêt định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

5 Phấn đấu số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử đạt tỷ lệ từ 93% trở lên. Sở Kê hoạch và Đầu tư 

6 

Nâng cấp, xây dựng Chương trình đăng ký đầu tư trực tuyên 
theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 với mục tiêu tỷ lệ cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng điện tử đạt tỷ lệ từ 
40% trở lên 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

7 

Triển khai hệ thống phần mềm quản lý và giải quyêt thủ tục 
hành chính về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư tại Ban 
quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Ban quản lý các khu chê 
xuất và công nghiệp Thành phố. 

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, 
Ban Quản lý các khu chê xuất và công nghiệp 
Thành phố 

8 

Tăng số lượng dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4, trong đó 
phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiêt thực đối với 
người dân (như các lĩnh vực y tê, giáo dục và đào tạo, an sinh 
xã hội); cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không 
dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

•s> 
00 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

CTQ 
y 

2 
o 2 



9 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng phần 
mềm quản lý các khó khăn, vướng măc của doanh nghiệp hoặc 
tích hợp vào phần mềm hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

10 Đẩy mạnh tuyên truyền phố biến về các thủ tục thuế điện tử. Cục Thuế Thành phố 

11 Xây dựng kế hoạch triên khai chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa 
bàn Thành phố đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ 

12 

Triên khai các chương trình, đề án bao gồm: Đề án triên khai, 
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Đề án tăng cường, 
đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Khoa học và Công nghệ 

13 

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản phẩm. Huấn luyện 
về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình 
quản lý sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy doanh nghiệp tại các 
khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, đổi mới 
sản phẩm. Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo 
lường. 

Sở Khoa học và Công nghệ 
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14 

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu dùng chung về quản lý 
doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn 
thành phố nhằm tăng cường công tác quản lý về doanh nghiệp, 
đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

15 

Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chuyên giao công nghệ, phát triên 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh tuyên truyền 
về việc xây dựng và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ trong 
doanh nghiệp; đề xuất điều chỉnh chính sách về Quỹ khoa học 
và công nghệ theo hướng nâng cao tính tự chủ của các doanh 
nghiệp đê đầu tư vào R&D, đổi mới sáng tạo phù hợp với tình 
hình thực tế và định hướng phát triên của doanh nghiệp. 

Sở Khoa học và Công nghệ 

V Nhóm các giải pháp về đầu tư công 

1 
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân 
thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -
2025 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua 
mạng đạt được lộ trình năm 2021 theo Thông tư số 11/2019/TT-
BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiêu 70% số 
lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 
cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiêu 35% tổng giá trị 
các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 
cạnh tranh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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3 

Ban hành Quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức 
hợp đồng BTL/BLT trên địa bàn Thành phố cho các dự án đốt 
rác phát điện; xử lý rác thải, nước thải sau khi các Nghị định 
hướng dẫn Luật được ban hành. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

4 

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử 
dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh (bãi bỏ 
Quyêt định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân thành phố). 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

5 
Ban hành Quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức 
PPP sau khi các Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành và 
các dự án kêu gọi xã hội hóa. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

6 

Lập kê hoạch đầu tư công và xã hội hóa đầu tư phát triển cây 
xanh trên địa bàn, đặc biệt là các công viên trong các dự án phát 
triển đô thị và nhà ở, theo hướng dành 10% đất đai cho công 
viên và không gian mở. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

VI Nhóm giải pháp về quy hoạch và xây dựng 

1 

Công bố công khai các nội dung của đồ án và quy định quản lý 
theo đồ án quy hoạch đô thị, thiêt kê đô thị đã được ban hành để 
các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân có 
thể khai thác thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp 
trong việc tiêp cận. 

Sở Quy hoạch - Kiên trúc 
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2 
Xây dựng quy trình về việc thẩm định hồ sơ quy hoạch phân 
khu, quy hoạch chi tiêt, trong đó giảm thời gian 02 ngày so với 
quy định 

Sở Quy hoạch - Kiên trúc 

3 

Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức Lập nhiệm vụ và đồ án 
quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức sau khi Nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 

Sở Quy hoạch - Kiên trúc 

4 
Triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 
thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đên năm 2045 trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Sở Quy hoạch - Kiên trúc 

5 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện 
các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ 
tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương trong giải quyêt thủ tục hành chính. 

Sở Xây dựng 

6 

Đẩy nhanh tiên độ xây dựng Chương trình phát triển đô thị 
Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình phát triển đô thị thành 
phố Thủ Đức và Đề án công nhận thành phố Thủ Đức là đô thị 
loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở Nội vụ 

7 

Kiên nghị Bộ Xây dựng rà soát lại quy trình, thủ tục cấp giấy 
phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và thanh 
tra, kiểm tra xây dựng không quá 50 ngày; nghiên cứu, đề xuất 
áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư xây 
dựng nhằm giảm số lượng các cuộc kiểm tra, số lần phê duyệt. 

Sở Xây dựng 
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8 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đẩy 
nhanh việc triên khai các khu đô thị tái định cư phục vụ bố trí 
tái định cư cho các dự án của nhà nước, các công trình nhà ở xã 
hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và các dự án của các nhà 
đầu tư. 

Sở Xây dựng 

9 
Xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo liên thông trong công tác 
quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng và cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu công trình trên địa bàn Thành phố. 

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

VII Nhóm các giải pháp về lao động và đào tạo nguồn lao động 

1 

Tập trung triên khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 
ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hoá; 
trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y 
tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia 
sẻ. 

Sở Nội vụ 

2 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, huy động các 
chuyên gia giỏi về làm việc tại Thành phố Sở Nội vụ 

3 
Ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề 
và phát triên kỹ năng cho đội ngũ lao động của Thành phố nhằm 
giảm chi phí và giảm thời gian đào tạo lại của doanh nghiệp. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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4 

Khảo sát tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các doanh nghiệp trên 
địa bàn Thành phố và có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao 
động mới hoặc cung cấp dịch vụ đào tạo lao động theo nhu cầu 
của doanh nghiệp. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

5 Tích cực kêu gọi, khuyến khích đầu tư và hợp tác của các 
trường đại học, dạy nghề có uy tín trong khu vực và thế giới Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 

Nghiên cứu dự báo các ngành nghề có nhu cầu tuyên dụng lao 
động trong tương lai của Thành phố đê có chính sách hỗ trợ 
phát triên và đào tạo. Rà soát, nâng cao năng lực hoạt động của 
hệ thống dịch vụ việc làm, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao 
động phục vụ phát triên kinh tế - xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

7 
Thực hiện, đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa phát triên sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triên công 
nghệ cao và các ngành chủ lực của Thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

8 
Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo ngắn hạn nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng tiếp cận và 
sử dụng nguồn vốn đầu tư, điều hành doanh nghiệp thời 4.0 

Sở Nội vụ 

VIII Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực tài chính 
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1 

Tiêp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đơn 
giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, bố trí các gói tín dụng cho 
doanh nghiệp vay với lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp được tiêp cận tín dụng công bằng, 
minh bạch. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về hỗ trợ 
lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 

3 

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành 
phố theo Kê hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển 
khai Đề án đầy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính 
phủ giai đoạn 2021 - 2025. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh 

4 
Tiêp tục đẩy mạnh Chương trình kêt nối Ngân hàng - Doanh 
nghiệp để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để 
doanh nghiệp tiêp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh 

5 
Tổ chức hoạt động kêt nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiêp cận các 
nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước từ các các quỹ đầu tư, 
nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức tài chính quốc tê. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 
Thành phố Hồ Chí Minh 

IX Nhóm các giải pháp về thiết chế pháp lý, an ninh trật tự 
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1 

Nghiên cứu, kiến nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Nghị định 
hướng dẫn các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 về giao 
dịch bảo đảm, trong đó hoàn thiện các quy định về đăng ký giao 
dịch bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán... theo hướng đơn giản 
hóa quy định về hồ sơ và thực hiện triên khai đăng ký, sửa đổi, 
bổ sung, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo phương thức trực 
tuyến. 

Sở Tư pháp 

2 

Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị 
Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện pháp luật về phá sản, quy định 
rõ quyền yêu cầu của bên nhận bảo đảm và biện pháp xử lý tài 
sản bảo đảm trong trường hợp tài sản bảo đảm không cần thiết 
cho quá trình tái cơ cấu của doanh nghiệp lâm vào tình trạng 
phá sản. 

Sở Tư pháp 

3 

Áp dụng đồng bộ cơ chế tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo 
các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức 
thông qua đường dây nóng đê hướng dẫn, xử lý theo quy định 
của pháp luật. Xây dựng ngay cơ chế, quy trình giúp doanh 
nghiệp tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ, trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

4 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về các chính 
sách, quy định của pháp luật, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 
nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi tiếp xúc và làm việc với 
người dân, doanh nghiệp. 

Sở Nội vụ 

5 

Thực hiện thanh tra, kiêm tra theo đúng quy định của pháp luật 
(không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiêm tra liên ngành 
nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiêm tra, trừ trường hợp 
thanh tra, kiêm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ 

Thanh tra Thành phố 
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ràng. 

6 

Phát huy các kêt quả đạt được của công tác cải cách tư pháp, 
tiêp tục khắc phục các hạn chê, yêu kém để đẩy nhanh tiên độ, 
đồng thời đảm bảo chất lượng xét xử và thi hành án nhằm gia 
tăng lòng tin của doanh nghiệp khi lựa chọn cơ quan tòa án và 
trọng tài để giải quyêt các tranh chấp. 

Tòa án nhân dân Thành phố 

7 

Tập trung đánh giá, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở và đề ra 
các phương hướng, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội. Nhanh chóng hỗ trợ, giải quyêt kịp 
thời các vụ việc liên quan đên an ninh trật tự, vi phạm pháp luật 
được trình báo 

Công an Thành phố 

X 
Nhóm các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục 
hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực 
của dịch bệnh Covid-19 

1 

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong điều kiện bảo đảm an toàn theo các Bộ tiêu chí an 
toàn Thành phố đã ban hành. Tiêp tục đẩy mạnh các biện pháp 
giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa 
bàn, duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thành 
phố. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện 

2 

Ban hành kê hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh 
Covid-19 năm 2021 với nội dung công việc và trách nhiệm cụ 
thể của các Sở, ban ngành nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các 
chính sách hỗ trợ theo các Nghị quyêt của Chính phủ, Quyêt 
định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ, 
ngành liên quan. 

Sở Kê hoạch và Đầu tư 



3 

Đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa năm 2017; ban hành Kế hoạch hỗ trợ và phát triên 
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 
với các giải pháp hiệu quả, sát với thực tiễn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4 

Xây dựng kế hoạch và triên khai hoạt động đầu tư, thương mại, 
du lịch trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp 
năm 2021. Tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; tổ chức các Diễn đàn lĩnh vực 
chuyên ngành (xuất khẩu, công nghiệp...). Triên khai kế hoạch 
xây dựng thương hiệu và quảng bá điêm đến Thành phố, 
Chương trình kích cầu du lịch nội địa, Chương trình liên kết 
phát triên du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa 
phương khác trong cả nước. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến 
thương mại và Đầu tư 

5 Xây dựng Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 của 
Thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1320/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Văn bản sô 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 
phòng Quôc hội vê hợp nhất Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu của Luật Đất đai; Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định vê sửa đổi, bổ sung một sô Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định sô 148/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết sô 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ vê phê 
duyệt Điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuôi (2016-2020) thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điêu chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 
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Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê 
duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ trên địa bàn thành phố (số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; số 
10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2017; số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018; số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
12 năm 2018; số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019; số 54/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2019 và số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020); 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Tờ trình số 533/TTr-UBND ngày 
09 tháng 3 năm 2021 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2071/TTr-
TNMT-QLĐ ngày 25 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 với các chỉ tiêu 
chủ yếu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

«0 
:§

• 
3
 

T
d

t
 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

«0 
:§

• 
3
 

T
d

t
 

Tân 
Định 

Đa 
Kao Bên Nghé Bên 

Thành 

Nguyễn 
Thái 
Bình 

S
o

o
 

ta 
là 

Cầu Ông 
Lãnh 

Cô 
Giang 

Nguyễn 
Cư Trinh 

Cầu 
Kho 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 
...+ (14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Tổng diện tích 
tư nhiên 771,80 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34, 

41 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 771,80 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34, 

41 
2.1 Đất quốc phòng CQP 24,01 4,43 14,83 0,80 0,02 3,93 

2.2 Đất an ninh CAN 25,24 0,02 1,11 0,27 0,40 0,06 0,06 1,08 0,18 21,34 0,7 
2 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chê 
xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, 
dich vụ TMD 78,39 2,49 8,54 36,95 9,28 6,52 2,02 0,73 0,92 10,01 0,9 

4 

2.7 Đât cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp SKC 3,44 3,4 

4 

2.8 
Đất sử dụng cho 
hoạt động khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triên hạ 
tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp 
xã 

DHT 279,02 20,35 38,14 87,77 38,33 21,82 18,92 10,58 12,43 19,16 11, 
52 

2.10 Đất có di tích 
lịch sử - văn hóa DDT 15,18 2,49 12,69 
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STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Tân 
Định 

Đa 
Kao Bến Nghé Bến 

Thành 

Nguyễn 
Thái 
Bình 

S
o

o
 

^
 lã 

1
 Cầu Ông 

Lãnh 
Cô 

Giang 
Nguyễn 

Cư Trinh 
Cầu 
Kho 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 
...+ (14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2.11 Đât danh lam 
thắng cảnh DDL 

2.12 Đât bãi thải, xử 
lý chât thải DRA 

2.13 Đât ở tại nông 
thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 200,97 33,67 31,21 26,10 21,07 12,90 16,85 8,31 16,19 20,78 13, 
88 

2.15 Đât xây dựng 
trụ sở cơ quan TSC 22,02 0,43 3,95 10,85 4,21 1,35 0,10 0,13 0,49 0,42 0,1 

0 

2.16 
Đât xây dựng 
trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 3,39 0,12 0,10 0,15 0,08 2,66 0,01 0,2 
5 

2.17 Đât xây dựng cơ 
sở ngoại giao DNG 5,98 1,61 4,36 

2.18 Đat cơ sở tôn giáo TON 13,20 0,34 0,85 8,33 0,15 0,34 1,10 0,22 0,48 0,61 0,7 
7 

2.19 

Đât làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 0,02 0,001 0,002 0,01 

2.20 
Đât sản xuât vật 
liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 

2.21 Đât sinhhoạtcộng 
đàng DSH 0,14 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,0 

4 

2.22 
Đât khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 44,28 0,16 5,77 21,38 6,46 0,96 9,53 0,03 

2.23 Đât cơ sở tín 
ngưỡng TIN 0,90 0,47 0,16 0,05 0,1 0,09 0,04 0,0 

1 

2.24 Đât sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 55,62 4,99 3,39 34,95 5,32 1,79 2,45 2,7 

3 

2.25 Đât có mặt nước 
chuyên dùng MNC 

2.26 Đât phi nông 
nghiệp khác PNK 

3 Đất đô thị* KDT 771,80 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34, 
41 

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích Tân 
Định 

Đa 
Kao 

Bến 
Nghé 

Bến 
Thành 

Nguyễn 
Thái 
Bình 

Phạ 
m 

Ngũ 
Lão 

Cầu 
Ông 
Lãnh 

Cô 
Giang 

Nguyễn 
Cư Trinh 

Cầu 
Kho 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 6,58 0,30 6,28 

2.1 Đât quốc 
phòng CQP 

2.2 Đât an ninh CAN 

2.3 g 
§

 £ 
h

h
 

dị 

Đ
m

 TMD 0,42 0,21 0,21 

2.4 

Đât phát triển 
hạ tầng câp 
quốc gia, câp 
tỉnh, câp 
huyện, câp xã 

DHT 0,53 0,53 

Trong đó: 
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STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tông 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tông 

diện tích Tân 
Định 

Đa 
Kao 

Bến 
Nghé 

Bến 
Thành 

Nguyễn 
Thái 
Bình 

Phạ 
m 

Ngũ 
Lão 

Cầu 
Ông 
Lãnh 

Cô 
Giang 

Nguyễn 
Cư Trinh 

Cầu 
Kho 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

-
Đầt xây dựng 
cơ sở văn hóa DVH 0,12 0,12 

-
Đầt xây dựng 
cơ sởy tế DYT 

-

Đầt xây dựng 
cơ sở giáo 
duc - đào tao DGD 

0,32 0,32 

-

Đầt xây dựng 
cơ sở thể duc 
- thể thao DTT 

2.5 Đât ở tại đô 
thị ODT 5,29 0,09 5,20 

2.6 Đât xây dựng 
trụ sở cơ quan TSC 0,29 0,29 

2.7 Đât cơ sở tôn 
giáo TON 0,05 0,05 

2.8 Đât sinh hoạt 
cộng đồng DSH 

2.9 
Đât khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 

2.10 Đât cơ sở tín 
ngưỡng TIN 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

«0 
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3
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d

t
 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

«0 
:§

• 
3
 

T
d

t
 

Tân 
Định 

Đa 
Kao 

Bến 
Nghé 

Bến 
Thành 

Nguyễn 
Thái 
Bình 

m
 ũ

o
 ̂ lã 

1
 Cầu 

Ông 
Lãnh 

Cô 
Giang 

Nguyễn 
Cư Trinh 

Cầu 
Kho 

(1) (2) (3) 
(4)=(5) 
+...(14 

) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (1 

4) 

1 
Đât nông nghiệp 
chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 

2 

Chuyển đôi cơ câu 
sử dụng đắt trong 
nội bộ đat nông 
nghiệp 

NNP/NNP 

3 

Đât phi nông 
nghiệp không phải 
là đát ở chuyển 
sang đầt ở 

PKO/OCT 0,33 0,21 0,12 

Ghi chú: - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đất năm 2021: trên địa bàn 
Quận 1 không còn diện tích đất chưa sử dụng. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân Quận 1 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 
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2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân Quận 1 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô 
thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Hòa Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1334/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sô 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quôc hội vê việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 
xã và thành lập thành phô Thủ Đức thuộc thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Văn bản sô 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 
phòng Quôc hội vê hợp nhất Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu của Luật Đất đai; Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định vê sửa đổi, bổ sung một sô Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định sô 148/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết sô 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ vê phê 
duyệt Điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuôi (2016-2020) thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phô Hồ Chí Minh về thông 
qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ trên địa bàn thành phô Hồ Chí Minh (sô 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2016; sô 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; sô 32/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017; sô 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018; sô 33/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 12 năm 2018; sô 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019; sô 54/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019; và sô 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2020); 

Căn cứ Nghị quyết sô 84/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phô Hồ Chí Minh về thông qua danh mục hủy bỏ các dự án cần 
thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phô 
Hồ Chí Minh đã được Hội đồng nhân dân thành phô Hồ Chí Minh thông qua; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức tại Tờ trình sô 70/TTr-
UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
sô 2041/TTr-TNMT-QLĐ ngày 24 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức với các 
chỉ tiêu chủ yếu như sau: 



1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch năm 

2021 TP. Thủ 
Đức 

'hủ Thiêm 
An Lợi 
Đông An Khánh Thảo Điền An Phú 

Thạnh Mỹ 
Lợi Cát Lái 

Bình 
Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn Phú 

B 

Phước 
Bình Phú Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường -ong Phước 

-ong Thạnh 
Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

TÔNG 
DIỆN 

TÍCH TỰ 
NHIÊN 

21.156,96 325,43 359,20 392,40 379,89 1.020,54 1.297,00 667,79 331,48 205,68 418,94 528,08 98,88 1.183,41 982,80 1.261,90 2.450,74 1.205,71 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 3.519,66 12,30 3,43 57,35 115,70 39,30 79,66 0,78 4,07 32,43 2,23 284,22 312,42 695,26 1.077,87 162,31 

1.1 
Đất trồng 
lúa 

LUA 496,82 9,70 0,19 112,27 68,01 33,52 121,62 116,00 10,16 

Trong đố: 
Đất chuyên 
trồng lúa 
nước 

LUC 113,60 62,35 46,09 2,72 

1.2 
Đất trồng 
cây hàng 
năm khác 

HNK 521,71 0,05 39,13 0,74 3,88 10,52 0,78 0,50 18,10 4,89 69,80 0,32 18,84 12,89 

1.3 
Đất trồng 
cây lâu 
năm 

CLN 2.273,32 0,48 3,35 14,76 1,40 0,75 17,75 0,88 6,50 2,23 181,02 177,20 555,46 939,55 135,08 

1.4 
Đất rừng 
phòng hộ RPH 

1.5 
Đất rừng 
đặc dụng RDD 

1.6 
Đất rừng 
sản xuất 

RSX 

1.7 
Đất nuôi 
trồng thuỷ 
sản 

NTS 227,80 2,08 0,08 3,27 1,28 34,66 51,38 2,68 7,83 30,31 31,89 17,87 3,49 4,18 

1.8 Đất làm 
muối 

LMU 

1.9 
Đất nông 
nghiệp 
khác 

NKH 

2 
Đất phi 
nông 
nghiệp 

PNN 17.637,30 325,43 359,20 380,10 376,45 963,19 1.181,30 628,49 251,82 204,90 414,87 495,66 96,65 899,19 670,38 566,64 1.372,86 1.043,40 

2.1 
Đất quốc 
phòng 

CQP 275,75 4,51 2,20 1,97 71,31 5,50 0,16 0,12 1,77 18,28 76,71 39,60 

2.2 
Đất an 
ninh 

CAN 107,59 0,44 0,25 0,13 4,60 5,58 0,54 10,06 0,15 34,16 

2.3 
Đất khu 
công 
nghiệp 

SKK 979,95 129,71 125,90 247,86 53,58 295,45 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch năm 

2021 TP. Thủ 
Đức 

'hủ Thiêm 
An Lợi 
Đông An Khánh Thảo Điền An Phú 

Thạnh Mỹ 
Lợi Cát Lái 

Bình 
Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn Phú 

B 

Phước 
Bình Phú Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường Long Phước 

Long Thạnh 
Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

2.4 Đất khu 
chế xuất 

SKT 121,21 

2.5 
Đất cụm 
công 
nghiệp 

SKN 

2.6 

Đất 
thương 
mại, dịch 
vụ 

TMD 191,24 28,06 33,26 19,54 0,76 33,97 11,99 0,52 0,26 0,06 0,78 4,69 0,10 1,55 

2.7 

Đất cơ sở 
sản xuất 
phi nông 
nghiệp 

SKC 971,75 0,51 3,27 1,57 74,63 53,47 0,15 22,13 20,89 1,95 22,70 21,11 1,01 200,33 0,57 

2.8 

Đất sử 
dụng cho 
hoạt động 
khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đất phát 
triên hạ 
tầng cấp 
quốc gia, 
cấp tỉnh, 
cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 4.548,86 102,43 73,68 103,68 74,19 401,75 258,60 113,59 53,07 44,67 109,30 78,50 27,00 216,23 112,48 93,30 112,46 291,21 

2.10 
Đất có di 
tích lịch sử 
- văn hóa 

DDT 5,21 2,98 0,23 2,01 

2.11 
Đất danh 
lam thắng 
cảnh 

DDL 

2.12 
Đất bãi 
thải, xử lý 
chất thải 

DRA 6,47 0,30 0,09 0,17 

2.13 
Đất ở tại 
nông thôn 

ONT 

2.14 
Đất ở tại 
đô thị 

ODT 6.367,16 45,58 30,46 143,35 205,20 353,69 248,01 223,84 163,40 121,99 141,74 112,87 56,80 437,93 305,25 145,85 156,62 286,12 

2.15 
Đất xây 
dựng trụ 
sở cơ quan 

TSC 35,37 2,73 0,29 0,43 0,21 1,18 6,94 3,56 0,22 0,86 0,48 0,58 0,25 0,34 1,49 0,26 0,66 0,94 

2.16 

Đất xây 
dựng trụ 
sở của tố 
chức sự 
nghiệp 

DTS 10,94 1,09 0,11 2,69 1,37 0,54 0,32 1,95 1,13 0,02 

2.17 
Đất xây 
dựng cơ sở 
ngoại giao 

DNG 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích phân theo đơn vi hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch năm 

2021 TP. Thủ 
Đức 

'hủ Thiêm 
An Lợi 
Đông An Khánh Thảo Điền An Phú 

Thạnh Mỹ 
Lợi Cát Lái 

Bình 
Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn Phú 

B 

Phước 
Bình Phú Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường Long Phước 

Long Thạnh 
Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

2.18 Đất cơ sở 
tôn giáo 

TON 117,88 3,09 3,00 0,40 8,55 0,47 2,12 2,30 1,74 1,77 6,52 1,11 0,21 2,44 0,43 3,95 

2.19 

Đất làm 
nghĩa 
trang, 
nghĩa áịa, 
nhà tang 
lễ, nhà hỏa 
táng 

NTD 147,48 0,24 0,18 0,50 5,57 1,20 2,69 2,68 0,27 1,10 6,20 5,62 0,85 18,16 

2.20 

Đất sản 
xuất vật 
liệu xây 
dựng, làm 
áồ gốm 

SKX 1,14 0,30 

2.21 
Đất sinh 
hoạt cộng 
áồng 

DSH 9,07 0,05 0,17 0,18 0,02 0,11 0,13 0,05 1,15 0,12 0,06 0,02 0,78 0,21 0,15 0,08 

2.22 
Đất khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 534,36 63,91 133,22 40,90 7,82 76,29 60,78 21,11 6,67 5,46 0,93 0,39 15,84 23,50 0,24 5,81 

2.23 
Đất cơ sở 
tín ngưỡng 

TIN 15,72 0,26 0,29 0,27 0,66 0,13 0,16 0,28 0,29 3,28 0,77 0,92 0,96 0,47 0,83 

2.24 

Đất sông, 
ngòi, 
kênh, rạch, 
suối 

SON 3.074,27 52,09 70,96 57,29 78,91 56,18 365,11 132,65 14,28 28,43 4,32 22,13 6,73 147,74 165,32 313,46 824,08 64,77 

2.25 

Đất có mặt 
nước 
chuyên 
dùng 

MNC 115,78 27,54 17,32 9,33 0,33 24,54 15,90 

2.26 

Đất phi 
nông 
nghiệp 
khác 

PNK 0,08 0,08 

3 Đất chưa 
sử dụng CSD 

4 
Đất khu 
công nghệ 
cao* 

KCN 

5 Đất khu 
kinh tế* KKT 

6 Đất đô 
thi* KDT 21.156,96 325,43 359,20 392,40 379,89 1.020,54 1.297,00 667,79 331,48 205,68 418,94 528,08 98,88 1.183,41 982,80 1.261,90 2.450,74 1.205,71 

STT Chỉ tiêu 
sử dụng 

Mã Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Kế hoạch 
năm 2021 

TP. Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

TỒNG 
DIỆN 
TÍCH 
TỰ 
NHIÊN 

21.156,96 445,08 224,24 237,20 588,15 1.772,21 294,70 647,97 774,47 311,31 387,68 141,30 500,92 542,02 136,23 121,11 217,01 705,48 

1 
Đât 
nông 
nghiệp 

NNP 3.519,66 47,25 4,14 1,11 54,06 119,99 38,90 53,01 33,50 84,41 44,25 41,40 71,97 3,82 19,86 22,67 

1.1 Đât trồng 
lúa LUA 496,82 2,60 22,75 

Trong đó: 
Đất 
chuyên 
trồng lúa 
nước 

LUC 113,60 2,44 

1.2 

Đât trồng 
cây hàng 
năm 
khác 

HNK 521,71 0,04 4,14 0,46 12,69 29,49 28,31 27,53 32,04 46,56 36,33 30,01 67,06 3,49 11,14 11,99 

1.3 
Đât trồng 
cây lâu 
năm 

CLN 2.273,32 47,21 0,52 38,69 58,51 7,96 22,51 1,46 23,80 7,92 8,59 4,80 0,33 6,77 7,86 

1.4 Đât rừng 
phòng hộ RPH 

1.5 Đât rừng 
đặc dụng RDD 

1.6 Đât rừng 
sản xuât RSX 

1.7 
Đât nuôi 
trồng 
thuỷ sản 

NTS 227,80 0,14 0,07 9,24 2,63 2,97 14,05 2,80 0,12 1,95 2,83 

1.8 Đât làm 
muối LMU 

1.9 
Đât nông 
nghiệp 
khác 

NKH 

2 
Đât phi 
nông 
nghiệp 

PNN 17.637,30 397,83 220,10 236,09 534,10 1.652,22 255,81 594,96 740,96 226,90 343,43 141,30 459,52 470,05 132,41 121,11 197,16 682,81 

2.1 Đât quốc 
phòng CQP 275,75 0,75 7,87 11,57 9,77 2,48 0,72 0,58 16,15 1,93 1,47 0,31 

2.2 Đât an 
ninh CAN 107,59 0,87 9,09 0,56 5,16 0,92 0,50 0,72 2,57 7,24 2,59 21,46 

2.3 
Đât khu 
công 
nghiệp 

SKK 979,95 93,99 5,44 28,01 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 
0 
6 
2 
o 2 

<o 



STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch 

năm 2021 
TP. Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

2.4 Đất khu 
chế xuất SKT 121,21 61,14 60,07 

2.5 
Đất cụm 
công 
nghiệp 

SKN 

2.6 

Đất 
thương 
mại, dịch 
vụ 

TMD 191,24 0,55 0,18 0,16 0,18 4,61 0,91 4,98 14,72 1,53 1,83 0,21 3,93 1,04 4,38 5,86 3,01 7,61 

2.7 

Đất cơ sở 
sản xuất 
phi nông 
nghiệp 

SKC 971,75 6,38 27,09 12,56 26,88 77,12 2,88 19,05 20,57 3,19 62,25 3,15 112,01 11,66 11,32 1,94 4,90 144,50 

2.8 

Đất sử 
dụng cho 
hoạt 
động 
khoáng 
sản 

SKS 

2.9 

Đất phát 
triển hạ 
tầng cấp 
quốc gia, 
cấp tỉnh, 
cấp 
huyện, 
cấp xã 

DHT 4.548,86 190,34 67,65 55,57 136,34 617,35 62,78 127,68 193,34 64,36 95,26 64,32 108,89 83,95 34,19 41,75 68,87 270,07 

2.10 

Đất có di 
tích lịch 
sử - văn 
hóa 

DDT 5,21 

2.11 

Đất danh 
lam 
thắng 
cảnh 

DDL 

2.12 

Đất bãi 
thải, xử 
lý chất 
thải 

DRA 6,47 0,04 0,42 0,03 0,51 0,40 4,50 

2.13 
Đất ở tại 
nông 
thôn 

ONT 

2.14 Đất ở tại 
đô thị ODT 6.367,16 91,47 96,32 158,70 311,03 533,08 154,37 342,09 389,58 122,26 164,38 63,59 145,11 236,86 70,65 56,43 103,68 148,87 

Ui õ 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 
y 

2 
o 2 



Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch 

năm 2021 
TP. Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

Đât xây 

2.15 dựng trụ 
sở cơ 
quan 

TSC 35,37 0,49 1,76 0,40 0,16 0,88 0,89 0,61 0,77 0,17 0,37 1,44 0,17 1,19 0,29 3,17 0,31 0,88 

2.16 

Đât xây 
dựng trụ 
sở của tổ 
chức sự 
nghiệp 

DTS 10,94 0,02 0,23 0,47 0,97 0,04 

2.17 

Đât xây 
dựng cơ 
sở ngoại 
giao 

DNG 

Đât cơ 
2.18 sở tôn 

giáo 
TON 117,88 2,45 0,84 1,43 16,74 4,26 4,34 0,98 10,28 4,76 4,83 4,13 9,57 0,68 6,13 3,22 5,15 

Đât làm 
nghĩa 

2.19 

trang, 
nghĩa 
địa, nhà 
tang lễ, 
nhà hỏa 
táng 

NTD 147,48 2,62 0,26 0,56 1,75 35,74 0,86 2,15 0,26 1,97 6,82 2,87 1,37 25,54 1,14 0,73 3,36 14,20 

Đât sản 
xuât vât 

2.20 liệu xây 
dựng, 
làm đồ 
gốm 

SKX 1,14 0,84 

Đât sinh 

2.21 hoạt 
cộng 
đồng 

DSH 9,07 0,25 0,72 0,17 0,29 0,74 0,43 0,20 0,81 0,21 0,16 0,19 0,26 0,34 0,08 0,05 0,34 0,57 

Đât khu 

2.22 vui chơi, 
giải trí 
công cộng 

DKV 534,36 0,15 2,67 14,90 10,53 0,10 6,71 18,83 2,11 3,90 0,39 3,58 1,24 0,36 1,68 2,91 1,43 

Đât cơ 
2.23 sở tín 

ngưỡng 
TIN 15,72 0,24 0,20 0,07 0,48 0,64 0,50 0,30 0,48 0,45 0,29 0,30 1,08 0,28 0,17 0,17 0,50 

Đât 
2.24 sông, 

ngòi, 
SON 3.074,27 7,26 5,87 30,10 338,01 25,13 84,53 87,06 19,97 2,49 59,62 4,85 0,20 4,65 0,07 
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Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT 
Chỉ tiêu 
sử dụng 

đất 
Mã Kế hoạch 

năm 2021 
TP. Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

kênh, 
rạch, 
suối 

2.25 

Đât có 
mặt nước 
chuyên 
dùng 

MNC 115,78 1,00 0,22 0,65 11,97 0,18 0,02 0,65 2,47 0,77 2,89 

Đât có 
mặt nước 
chuyên 
dùng 

2.26 

Đât phi 
nông 
nghiệp 
khác 

PNK 0,08 

3 
Đất 
chưa sử 
dụng 

CSD 

4 

Đất khu 
công 
nghệ 
cao* 

KCN 

5 Đất khu 
kinh tế* KKT 

6 Đất đô 
thi* KDT 21.156,96 445,08 224,24 237,20 588,15 1.772,21 294,70 647,97 774,47 311,31 387,68 141,30 500,92 542,02 136,23 121,11 217,01 705,48 

Ul tò 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 
0 
6 
2 
o 2 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Thủ 
Thiêm 

An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú rhạnh Mỹ 

Lợi Cát Lái 

h
g

g
 .5 § <§ 

Bình 
Trưng 
Tây 

Tăng 
Nhơn 
Phú A 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 

Phú 
Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường 

Long 
Phước 

Long 
rhạnh Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 690,65 1,36 0,57 135,89 6,17 6,25 1,63 12,91 16,25 0,67 23,18 32,57 43,62 298,87 18,59 

1.1 Đất trồng lúa LUA 221,35 0,35 103,39 6,08 9,08 4,00 0,36 79,68 9,67 

Đăt trông lúa 
(*) LUA* 47,22 0,47 25,82 0,45 4,30 0,22 0,20 

Trong đó: Đăt 
chuyên trông lúa 
nước 

LUC 58,53 0,80 57,73 



STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Thủ 
Thiêm 

An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú rhạnh Mỹ 

Lợi Cát Lái 
Bình 
Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng 
Tây 

g
n

A
 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 

Phú 
Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường 

Long 
Phước 

Long 
rhạnh Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1.2 Đất trông cây 
hàng năm khác HNK 45,38 0,09 0,09 3,36 5,90 1,23 2,45 0,02 0,33 

1.3 Đất trông cây 
lâu năm CLN 385,97 0,84 0,29 1,15 1,62 4,84 15,02 0,67 14,05 26,12 43,24 219,18 8,59 

1.4 Đất rừng phòng 
hô RPH 

1.5 Đất rừng đặc 
dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản 
xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trông 
thuỷ sản NTS 37,95 0,17 0,28 31,26 2,89 0,01 2,17 0,05 0,01 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông 
nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 221,08 6,13 5,19 43,15 8,02 12,25 8,85 4,76 4,23 8,61 0,05 12,50 7,35 6,12 21,00 1,47 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,18 0,03 0,04 0,11 

2.2 Đất an ninh CAN 0,17 0,03 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 1,04 1,04 

2.4 Đất khu chế 
xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương 
mại, dịch vụ TMD 1,25 0,30 0,08 

2.7 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 27,11 0,33 0,18 0,50 0,50 1,98 3,88 0,50 

2.8 
Đất sử dụng 
cho hoạt đông 
khoáng sản 

SKS 

2.9 

Đất phát triển 
hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 20,19 1,17 0,75 7,88 0,68 2,38 0,68 0,37 0,70 0,15 0,15 0,03 0,05 1,05 0,01 

2.10 Đất có di tích 
lịch sử - văn DDT 0,71 0,71 
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STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Thủ 
Thiêm 

An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú rhạnh Mỹ 

Lợi Cát Lái 
Bình 
Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng 
Tây 

Tăng 
Nhơn 
Phú A 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 

Phú 
Hữu 

Trường 
Thạnh 

Long 
Trường 

Long 
Phước 

Long 
rhạnh Mỹ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

hóa 

2.11 Đất danh lam 
thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử 
lý chất thải DRA 0,09 0,07 

2.13 Đất ở tại nông 
thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 113,21 2,51 1,82 20,14 5,91 5,67 5,22 4,14 1,07 5,32 0,05 7,46 1,59 5,16 2,07 0,95 

2.15 Đất xây dựng 
trụ sở cơ quan TSC 0,15 0,01 0,01 0,02 0,04 

2.16 
Đất xây dựng 
trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 0,36 0,35 

2.17 
Đất xây dựng 
cơ sở ngoại 
giao 

DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn 
giáo TON 0,34 0,03 0,02 

2.19 

Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 8,99 0,01 4,09 2,86 0,03 0,29 0,05 0,05 

2.20 

Đất sản xuất 
vật liệu xây 
dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.21 Đất sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,22 0,07 0,01 0,02 0,01 

2.22 Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 5,09 1,14 0,26 0,19 2,33 0,52 

2.23 Đất cơ sở tín 
ngưỡng TIN 0,26 0,10 0,06 

2.24 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 41,63 0,93 1,88 14,25 0,26 0,01 0,12 1,96 2,64 0,24 1,28 0,20 17,83 0,01 

2.25 
Đất có mặt 
nước chuyên 
dùng 

MNC 0,10 0,07 0,02 0,01 

2.26 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 

Ui •t* 
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TT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

1 Đất nông 
nghiệp NNP 690,65 4,49 1,04 0,41 19,23 34,89 2,65 0,60 8,82 7,50 9,36 0,02 0,02 3,11 

1.1 Đất trồng lúa LUA 221,35 8,74 

Đăt trông lúa 
(*) LUA* 47,22 10,00 0,65 5,11 
Trong đó: Đăt 
chuyên trông lúa 
nước 

LUC 58,53 

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm khác HNK 45,38 0,91 1,91 1,05 2,24 0,56 8,41 5,76 8,35 0,02 0,02 2,67 

1.3 Đất trồng cây 
lâu năm CLN 385,97 4,49 0,13 0,41 8,58 33,84 0,20 0,04 0,41 1,23 0,65 0,41 

1.4 Đất rừng phòng 
hô RPH 

1.5 Đất rừng đặc 
dụng RDD 

1.6 Đất rừng sản 
xuất RSX 

1.7 Đất nuôi trồng 
thuỷ sản NTS 37,95 0,21 0,51 0,36 0,03 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông 
nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 221,08 1,02 7,04 10,85 4,96 4,49 7,85 0,63 13,20 1,88 3,25 0,47 9,42 0,01 1,45 1,50 2,31 1,06 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,18 

2.2 Đất an ninh CAN 0,17 0,14 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 1,04 

2.4 Đất khu chế 
xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương 
mại, dịch vụ TMD 1,25 0,004 0,02 0,01 0,01 0,52 0,30 

2.7 
Đất cơ sở sản 
xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 27,11 5,93 9,85 0,28 1,10 0,05 0,04 0,88 0,54 0,01 0,06 0,38 0,12 
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiêu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiêu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

2.8 
Đât sử dụng 
cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 

Đât phát triên 

2.9 
hạ tầng câp 
quốc gia, câp 
tỉnh, câp huyện, 
câp xã 

DHT 20,19 0,02 0,02 0,44 0,31 0,01 2,30 0,42 0,30 0,03 0,11 0,18 

Đât có di tích 
2.10 lịch sử - văn 

hóa 
DDT 0,71 

2.11 Đât danh lam DDL 2.11 thăng cảnh DDL 

2.12 Đât bãi thải, xử 
lý chât thải DRA 0,09 0,02 

2.13 Đât ở tại nông 
thôn ONT 

2.14 Đât ở tại đô thị ODT 113,21 1,00 0,93 1,00 4,45 2,95 7,42 0,40 12,44 1,75 0,06 0,04 8,02 0,01 0,03 1,01 1,90 0,72 

2.15 Đât xây dựng 
trụ sở cơ quan TSC 0,15 0,04 0,02 0,01 

2.16 
Đât xây dựng 
trụ sở của tổ DTS 0,36 0,01 
chức sự nghiệp 

0,01 

2.17 
Đât xây dựng 
cơ sở ngoại 
giao 

DNG 

2.18 Đât cơ sở tôn 
giáo TON 0,34 0,06 0,18 0,04 0,01 

Đât làm nghĩa 

2.19 trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 8,99 0,04 0,16 1,38 0,02 0,004 

Đât sản xuât vât 
2.20 liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 

2.21 Đât sinh hoạt 
cộng đồng DSH 0,22 0,01 0,09 0,01 

2.22 Đât khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 5,09 0,19 0,45 0,01 

2.23 Đât cơ sở tín 
ngưỡng TIN 0,26 0,10 
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TT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT Chỉ tiêu sử 
dụng đất Mã Tổng 

diện tích TP. 
Thủ Đức 

Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(38) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

2.24 Đât sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 41,63 0,03 

2.25 
Đât có mặt 
nước chuyên 
dùng 

MNC 0,10 

2.26 Đât phi nông 
nghiệp khác PNK Q o> 

Q 
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Ghi chú: LUA *: Đây là phần diện tích theo kiểm kê hiện trạng năm 2019 do người dân sử dụng không còn đất trồng lúa nhưng về mặt pháp 
lý trên GCN QSDĐ của người dân vẫn còn ghi nhận là đất trồng lúa và sẽ không tính vào tổng diện tích tự nhiên của Thành phố Thủ Đức. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 
Thủ 

Thiêm 
An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú Thạnh 

Mỹ Lợi Cát Lái 
Bình 

Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng 
Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 'hú Hữu Trường 

Thạnh 
Long 

Trường Long Phước 
Long 
Thạnh 

Mỹ 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 

(38) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 

Đất nông 
nghiệp chuyển 
sang phi nông 
nghiệp 

NNP/ 
PNN 1.029,58 1,87 0,70 215,76 166,51 6,91 9,51 0,06 12,91 18,18 1,16 23,18 32,57 43,62 298,87 18,59 

1.1 Đất trồng lúa LUA/P 
NN 358,02 0,86 103,56 142,07 9,08 4,00 0,36 79,68 9,67 

Đầt trông lúa 
(*) 

LUA*/ 
PNN 187,59 1,39 0,66 89,09 22,28 8,61 7,19 3,11 

Trong đó: Đầt 
chuyên trông 
lúa nước 

/P 
§§ 

L
 58,53 0,80 57,73 

1.2 Đât trồng cây 
hàng năm khác 

Ui 
£
 

s
 g

 
H

P
 195,47 74,40 0,95 3,42 2,61 0,06 5,90 1,23 2,45 0,02 0,33 

1.3 Đât trồng cây 
lâu năm 

P 
ề
 £

 
3
 g

 
C

 430,27 0,84 0,36 5,47 20,28 4,95 4,84 16,95 1,16 14,05 26,12 43,24 219,18 8,59 

1.4 Đât rừng phòng 
hộ 

RPH/P 
NN U\ 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tông 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tông 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 
Thủ 

Thiêm 
An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú Thạnh 

Mỹ Lợi Cát Lái 
Bình 

Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng 
Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 'hú Hữu Trường 

Thạnh 
Long 

Trường Long Phước 
Long 
Thạnh 

Mỹ 

(1) (2) (3) 
(4)=(5 )+ 

(38) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1.5 Đât rừng đặc 
dụng 

RDD/ 
PNN 

1.6 Đât rừng sản 
xuât 

RSX/P 
NN 

1.7 Đât nuôi trông 
thuỷ sản 

NTS/P 
NN 45,82 0,17 0,34 32,33 3,21 3,49 1,95 2,17 0,05 0,01 

1.8 Đất làm muối LMU/ 
PNN 

1.9 Đât nông 
nghiệp khác 

NKH/ 
PNN 

2 

Chuyên đôi cơ 
cấu sử dụng 
đất trong nội 
bộ đất nông 
nghiệp 

72,68 0,06 4,03 6,14 57,02 1,92 0,07 1,66 

Trong đó: 

2.1 

Đât trông lúa 
chuyển sang 
đât trông cây 
lâu năm 

LUA/ 
CLN 

2.2 
Đât trông lúa 
chuyển sang đât 
trông rừng 

LUA/ 
LNP 

2.3 

Đât trông lúa 
chuyển sang 
đât nuôi trông 
thuỷ sản 

LUA/ 
NTS 

2.4 
Đât trông lúa 
chuyển sang đât 
làm muối 

LUA/L 
MU 

2.5 

Đât trông cây 
hàng năm khác 
chuyển sang 
đât nuôi trông 
thủy sản 

ì
|
 

H
N

 

2.6 

Đât trông cây 
hàng năm khác 
chuyển sang 
đât làm muối 

HNK/ 
LMU 

2.7 
Đât rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đât nông 

RPH/ 
NKR(a) 

Ui 
00 

Q o> 
Q 
B 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 
y 

2 
o 2 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 
Tân 
Phú 

&I 
>3 

íl
ĩS s

 ̂
 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

m
ú

 § -2 T
P

 Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

I
I
 T

B
 Linh 

Trung 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

(38) 
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/ 
PNN 1.029,58 4,49 1,04 0,41 19,23 34,89 10,54 14,70 20,31 21,14 11,78 0,02 20,13 10,48 0,70 0,05 6,23 3,05 

1.1 Đất trồng lúa 

d
 £

 358,02 8,74 

Đất trồng lúa (*) LUA*/ 
PNN 187,59 0,98 3,29 18,17 11,85 3,43 9,78 6,63 0,37 0,76 

Trong đó: Đất 
chuyên trồng lúa 
nước 

/P 
§§ 

L
 58,53 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

Ui 
£
 

g
 g

 
E

 
e
 

195,47 0,91 1,91 1,05 9,51 10,92 17,01 17,71 9,55 0,02 18,34 9,90 0,70 0,00 4,79 1,76 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm 

PH ề
 £

 
3

 g
 

o
 430,27 4,49 0,13 0,41 8,58 33,84 0,82 3,78 3,30 2,55 2,23 1,22 0,58 0,05 1,00 1,29 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 
Thủ 

Thiêm 
An Lợi 
Đông 

An 
Khánh 

Thảo 
Điền An Phú Thạnh 

Mỹ Lợi Cát Lái 
Bình 

Trưng 
Đông 

Bình 
Trưng 
Tây 

Tăng 
Nhơn Phú 

A 

Tăng 
Nhơn 
Phú B 

Phước 
Bình 'hú Hữu Trường 

Thạnh 
Long 

Trường Long Phước 
Long 
Thạnh 

Mỹ 

(1) (2) (3) 
(4)=(5 )+ 

(38) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

nghiệp không 
phải là rừng 

2.8 

Đất rừng đặc 
dụng chuyển 
sang đất nông 
nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/ 
NKR(a) 

2.9 

Đất rừng sản 
xuất chuyển 
sang đất nông 
nghiệp không 
phải rừng 

RSX/ 
NKR(a) 

2.10 

Đất phi nông 
nghiệp không 
phải là đất ở 
chuyển sang 
đất ở 

PKO/ 
OCT 72,68 0,06 4,03 6,14 57,02 1,92 0,07 1,66 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị^ 

ƠQ 5»' y 

2 
o 2 

U\ <Õ 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tông 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tông 
diện tích 
TP. Thủ 

Đức 
Tân 
Phú 

Hiệp 
Phú 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

(38) 
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/P 
NN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/ 
PNN 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/P 
NN 

1.7 Đất nuôi trông 
thuỷ sản 

NTS/P 
NN 45,82 0,21 0,88 0,57 0,44 

1.8 Đất làm muối LMU/ 
PNN 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác 

NKH/ 
PNN 

2 

Chuyên đôi cơ 
cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

72,68 0,68 0,09 0,43 0,08 0,13 0,04 0,05 0,28 

Trong đó: 

2.1 
Đất trông lúa 
chuyển sang đất 
trông cây lâu năm 

LUA/ 
CLN 

2.2 Đât trông lúa chuyển 
sang đất trông rừng 

LUA/ 
LNP 

2.3 
Đất trông lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trông thuỷ sản 

LUA/ 
NTS 

2.4 Đất trông lúa chuyển 
sang đất làm muối 

LUA/L 
MU 

2.5 

Đất trông cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất nuôi trông 
thủy sản 

HNK/ 
NTS 

2.6 
Đất trông cây hàng 
năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/L 
MU 

2.7 

Đất rừng phòng hộ 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/N 
KR(a) 

2.8 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/N 
KR(a) 

o 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị̂  

ƠQ 
y 

2 
o 2 



STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diên tích 
TP. Thủ 

Đức 

Diên tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diên tích 
TP. Thủ 

Đức 
Tân 
Phú 

Hiệp 
Phu 

Phước 
Long 

A 

Phước 
Long 

B 

Long 
Bình 

Linh 
Đông 

Hiệp 
Bình 

Chánh 

Hiệp 
Bình 

Phước 

s -3 
§

 -2 T
P

 Linh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trường 
Thọ 

Bình 
Chiểu 

Linh 
Tây 

Bình 
Thọ 

Tam 
Bình 

Linh 
Trung 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+... 

(38) 
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) 

2.9 

Đât rừng sản xuât 
chuyển sang đât 
nông nghiệp không 
phải rừng 

RSX/N 
KR(a) 

2.1 
0 

Đât phi nông 
nghiệp không phải 
là đât ở chuyển 
sang đât ở 

PKO/ 
OCT 72,68 0,68 0,09 0,43 0,08 0,13 0,04 0,05 0,28 Q o> 

Q 

o 
S 
o>> 4 ÚJ + -Ị̂  

ƠQ 
0 
6 
2 
o 2 

Ghi chú: -(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác; 
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 

- LUA*: đây là phần diện tích theo kiểm kê hiện trạng năm 2019 do người dân sử dụng không còn đất trồng lúa nhưng 
về mặt pháp lý trên GCN QSDĐ của người dân vẫn còn ghi nhận là đất trồng lúa và sẽ không tính vào tổng diện tích tự 
nhiên của Thành phố Thủ Đức. 

o, 
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4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn thành phố Thủ Đức không 
còn diện tích đất chưa sử dụng. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đô địa chính hoặc bản đô hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hôi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, 
diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy 
hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hô Chí Minh, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Hòa Bình 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 31.05.2021 16:15:32 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1528/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình sô 1327/TTr-SQHKT 
ngày 08 tháng 4 năm 2021. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 (sáu) thủ tục hành chính 
lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch -
Kiến trúc. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
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Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/ 
portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, 
huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực KIẾN TRÚC 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIỂN TRÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIỂN 
TRÚC 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Kiến trúc 

1 
Cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến 
trúc 

15 ngày 
Sở Quy 
hoạch -

Kiến trúc 

y 

£ tì 
-<« 

<o
- 

M 
H

 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục hành 
chính: Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc. 

2 
Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề kiến 
trúc (do chứng chỉ 

05 ngày 
Sở Quy 
hoạch -

Kiến trúc 

Theo quy 
định cụ 
thể của 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục hành 
chính: Sở Quy 



hành nghê bị mất, 
hư hỏng hoặc thay 
đổi thông tin cá 
nhân được ghi 
trong chứng chỉ 
hành nghê kiến 
trúc) 

Bộ Tài 
chính 

tiết một số điêu của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

hoạch - Kiến trúc. 

3 

Cấp lại chứng chỉ 
hành nghê kiến 
trúc bị ghi sai do 
lỗi của cơ quan 
cấp 

10 ngày 
Sở Quy 
hoạch -

Kiến trúc 

Không 
thu phí 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điêu của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục hành 
chính: Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc. 

4 
Gia hạn chứng chỉ 
hành nghê kiến 
trúc 

10 ngày 
Sở Quy 
hoạch -

Kiến trúc 

Theo quy 
định cụ 
thể của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điêu của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục hành 
chính: Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc. 
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năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

5 

Công nhận chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc của 
người nước ngoài 
ở Việt Nam 

10 ngày 
Sở Quy 
hoạch -

Kiến trúc 

Theo quy 
định cụ 
thể của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

Cơ quan giải 
quyết thủ tục hành 
chính: Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc. 

6 

Chuyển đổi 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc 
của người nước 
ngoài ở Việt Nam 

10 ngày 
Sở Quy 
hoạch -
Kiến trúc 

Theo 
quy định 
cụ thể 
của Bộ 
Tài 
chính 

- Luật Kiến trúc năm 2019; 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 
07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

Cơ quan giải quyết 
thủ tục hành chính: 
Sở Quy hoạch -
Kiến trúc. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


